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Kim loại có các tính chất vật lý chung như sau: Ánh kim, dẫn điện. dẫn nhiệt và tính dẻo. 

 

a. Phản ứng với phi kim  

- Phản ứng với O2 (trừ Ag, Au, Pt, …) ⟶ oxide base 

Kim loại + O2 
0t⎯⎯→ oxide base 

3Fe + 2O2 
0t⎯⎯→ Fe3O4 

2Mg + O2 
0t⎯⎯→ 2MgO 

- Phản ứng với phi kim khác ⟶ muối 

2Al + 3Cl2 
0t⎯⎯→ 2AlCl3 

2Fe + 3Cl2 
0t⎯⎯→ 2FeCl3 

Fe + S 
0t⎯⎯→ FeS 

Một số phản ứng giữa kim loại và phi kim xảy ra ở điều kiện thường 

Hg + S ⟶ HgS 

6Li + N2 ⟶ 2Li3N 

b. Phản ứng với nước 

Kim loại nhóm IA và một số kim loại nhóm IIA (K, Na, Li, Rb, Cs, Ba, Ca, Sr) tan trong nước ở điều kiện 

thường 

2M + 2nH2O ⟶ 2M(OH)n + nH2 

2Na + 2H2O ⟶ 2NaOH + H2 

Ba + 2H2O ⟶ Ba(OH)2 + H2 

c. Phản ứng với acid  

Một số kim loại (trừ Cu, Hg, Au, Pt,…) + HCl/H2SO4 loãng ⟶ Muối + H2 

BÀI GIẢNG: TÍNH CHẤT CHUNG CỦA KIM LOẠI 

CHUYÊN ĐỀ: KIM LOẠI. SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA KIM LOẠI VÀ PHI KIM 

MÔN: KHTN 9 

GIÁO VIÊN: TRẦN PHƯƠNG DUY 

✓ Nêu được tính chất vật lý của kim loại 

✓ Trình bày được tính chất hoá học của kim loại: tác dụng với phi kim, tác dụng với nước, tác dụng 

với acid, tác dụng với muối. 

✓ Nêu được sự khác biệt về tính chất giữa các kim loại thông dụng. 

        MỤC TIÊU 

1 Tính chất vật lý 

2 Tính chất hoá học cơ bản của kim loại 
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Mg + 2HCl ⟶ MgCl2 + H2 

2Al + 6HCl ⟶ 2AlCl3 + 3H2 

Fe + HCl⟶ FeCl + H2 

Mg + H2SO4 ⟶ MgSO4 + H2 

2Al + 3H2SO4 ⟶ Al2(SO4)3 + 3H2 

Cu + H2SO4 ↛ 

d. Phản ứng với muối  

Phản ứng với muối (không tan trong nước) ⟶ Muối mới + Kim loại mới 

Zn + CuSO4 ⟶ ZnSO4 + Cu 

Fe + Cu(NO3)2 ⟶ Fe(NO3)2 + Cu ⟶ Fe > Cu 

Cu + 2AgNO3 ⟶ Cu(NO3)2 + 2Ag ⟶ Cu > Ag 

 

Tính chất/Kim loại Nhôm (Al) Sắt (Fe) Vàng (Au 

Tính chất vật lý Màu sắc Trắng bạc Trắng xám Vàng 

Khối lượng riêng 2,70 (g/cm3) 7,87 (g/cm3) 19,29 (g/cm3) 

Nhiệt độ nóng 

chảy 

6600C 15350C 10650C 

Khả năng phản 

ứng với 

Oxygen (O2) ⟶ Al2O3 ⟶ Fe3O4 X 

Chlorine (Cl2) ⟶ AlCl3 ⟶ FeCl3 X 

Dung dịch HCl ⟶ AlCl3 + H2 ⟶ FeCl2 + H2 X 

Dung dịch CuSO4 ⟶ Cu + muối ⟶ ⟶ Cu + muối X 

 

3 Một số khác biệt về tính chất giữa các kim loại thông dụng 


